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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________KHOA TIẾNG ĐỨC

Học kỳ 2 - Năm học 2021 - 2022

ĐIỂM THI HẾT HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Trang 1

Ngày thi cuối kỳ: ............................................................................................................

Số tín chỉ: 3Môn học: Giảng dạy Kiến thức Ngôn ngữ (61GER3LTM)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh CC [10%]
BT[0%]

KT[30%]
Thi [60%]

Điểm
TKHP

Ghi chú

1 1807050009 Lê Thị Hà Anh 11/03/2000 10.0 7.6 6.5 7.2

2 1807050024 Phạm Ngọc Anh 28/03/2000 9.0 7.8 5.9 6.8

3 1807050028 Phùng Thị Quỳnh Anh 15/02/2000 9.0 6.8 6.8 7.0

4 1807050128 Hoàng Thị Trang 03/07/2000 10.0 9.4 8.1 8.7

5 1907050001 Bùi Thị Phương Anh 01/12/2001 10.0 8.9 7.4 8.1

6 1907050003 Đỗ Đức Anh 08/09/2001 9.0 7.1 5.3 6.2

7 1907050004 Hoàng Phương Anh 16/12/2001 9.0 6.9 6.1 6.6

8 1907050007 Mai Phương Anh 15/05/2001 9.0 7.9 5.5 6.6

9 1907050008 Nguyễn Đào Quỳnh Anh 15/07/2001 9.0 7.6 4.5 5.9

10 1907050012 Nguyễn Thảo Anh 19/09/2001 9.0 8.8 8.1 8.4

11 1907050013 Nguyễn Thị Lan Anh 09/09/2001 9.0 8.0 7.6 7.9

12 1907050014 Nguyễn Thị Minh Anh 26/11/2001 9.0 7.8 8.0 8.0

13 1907050015 Nguyễn Thị Vân Anh 05/07/2001 10.0 8.8 5.9 7.2

14 1907050028 Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi 22/01/2001 9.0 7.6 9.4 8.8

15 1907050035 Kiều Anh Dũng 14/09/2001 9.0 7.6 5.8 6.7

16 1907050039 Phạm Thị Khánh Duyên 15/05/2001 8.5 6.1 0.0 2.7

17 1907050049 Nguyễn Thị Thu Hà 18/05/2001 9.0 7.2 5.0 6.1

18 1907050050 Nguyễn Thu Hà 01/04/2001 9.0 7.1 7.0 7.2

19 1907050052 Nguyễn Thu Hằng 07/08/2001 9.0 7.7 5.5 6.5

20 1907050056 Nguyễn Văn Khánh Hòa 02/07/2001 9.0 7.8 5.1 6.3

21 1907050059 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 24/07/2001 9.0 7.5 5.5 6.5

22 1907050061 Nguyễn Thu Huyền 28/09/2001 9.0 6.0 3.8 5.0

23 1907050063 Nguyễn Thị Hương 04/05/2001 9.0 7.0 6.3 6.8

24 1907050069 Đinh Thị Ngọc Linh 25/01/2001 9.0 7.2 7.1 7.3

25 1907050071 Hoàng Hải Linh 28/05/2001 9.0 7.5 7.1 7.4

26 1907050072 Mai Ngọc Linh 10/05/2001 9.0 7.0 6.0 6.6

27 1907050073 Ngô Khánh Linh 06/09/2001 9.0 7.0 4.0 5.4

28 1907050075 Nguyễn Thị Huyền Linh 09/08/2000 9.0 7.5 5.6 6.5

29 1907050084 Đào Thị Cẩm Ly 22/01/2001 10.0 8.5 7.0 7.8

30 1907050085 Nguyễn Hương Ly 01/08/2001 10.0 9.1 6.8 7.8

31 1907050090 Nguyễn Thị Mai 25/03/2001 8.0 9.0 7.6 8.1

32 1907050091 Nguyễn Cao Minh 31/08/2001 8.5 8.0 5.1 6.3

33 1907050094 Lê Thúy Nga 03/07/2001 8.5 8.1 7.4 7.7

34 1907050100 Bùi Thị Thanh Nguyệt 06/11/2000 9.0 7.5 7.1 7.4

35 1907050101 Đoàn Thị Nguyệt 01/11/2001 9.0 7.5 4.9 6.1

36 1907050102 Hoàng Châu Nhi 30/07/2001 9.0 7.0 7.3 7.4

37 1907050106 Trương Yến Nhi 21/08/2001 8.5 7.7 4.6 5.9

38 1907050115 Trần Ngân Phương 13/07/2001 8.5 6.0 3.8 4.9

39 1907050116 Vũ Thị Bích Phương 13/12/2001 10.0 7.0 7.8 7.8

40 1907050124 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/07/2001 9.0 7.0 4.6 5.8

41 1907050132 Nguyễn Thị Thảo 23/11/2001 9.0 7.0 6.4 6.8

42 1907050138 Nguyễn Phương Trang 14/08/2001 9.0 7.0 2.9 4.7
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Số tín chỉ: 3Môn học: Giảng dạy Kiến thức Ngôn ngữ (61GER3LTM)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh CC [10%]
BT[0%]

KT[30%]
Thi [60%]

Điểm
TKHP

Ghi chú

43 1907050139 Nguyễn Thùy Trang 25/10/2001 9.0 7.5 7.0 7.4

44 1907050140 Nguyễn Vũ Quỳnh Trang 14/10/2001 9.0 7.1 6.9 7.2

45 1907050146 Nguyễn Thu Vân 29/07/2000 10.0 8.2 6.4 7.3

46 1907050147 Nguyễn Quang Việt 06/08/2001 10.0 7.2 7.3 7.5

47 1907050148 Trương Thành Việt 21/04/2001 9.0 6.8 3.6 5.1

48 1907050149 Đinh Quang Vinh 08/01/2001 9.0 6.8 4.1 5.4

49 2007050119 Nguyễn Minh Quang 29/01/2000 10.0 8.1 7.0 7.6

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
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